CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội)


Tên môn học: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mã môn học: TTC1200
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Kỹ thuật lập trình.
· Tính chất: Là một trong các môn học cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về lập trình căn bản, kiến thức về toán lớp 12.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong người học  có các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật như:
+  Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.
+  Cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm.
· Kỹ năng:
+ Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp trong lập trình
+ Lập trình được trên cây nhị phân tìm kiếm.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Đánh giá được các giải thuật và chọn lựa giải thuật phù hợp với yêu cầu thực tế
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Mở đầu
	2
	
	2
	

	2
	Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp
	22
	
	8
	1

	
	1. Tìm kiếm
	6
	
	2
	

	
	2.  Sắp xếp
	12
	
	12
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	4
	
	3
	1

	3
	Danh sách hạn chế
	8
	
	8
	

	
	1. Ngăn xếp (stack)
	5
	
	5
	

	
	2. Hàng đợi (queue)
	3
	
	3
	

	4
	Chương 3: Cây
	28
	
	27
	1

	
	1. Cấu trúc cây
	4
	
	4
	

	
	2. Cây nhị phân tìm kiếm
	20
	
	19
	1

	
	Ôn tập 
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: MỞ ĐẦU 				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học  hiểu được:
- Mục đích, vị trí, vai trò của môn học; 
- Khái niệm cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các yêu cầu chung khi xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
2. Nội dung chương:
2. 1. Cấu trúc dữ liệu ( Data Structure )
2. 2. Giải thuật  ( Algorithm )
2. 3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP				Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được ý tưởng các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm cơ bản;
- Mô phỏng và đánh giá được giải thuật các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm cơ bản;
- Cài đặt được các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp trên mảng.
- Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp trong lập trình các ứng dụng
2. Nội dung chương:	
2. 1. Tìm kiếm (Searching)	
2. 1.1. Bài toán tìm kiếm
2. 1.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)
2. 1.2.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.2.2. Cài đặt
2. 1.2.3. Thuật toán cải tiến
2. 1.3. Tìm Nhị phân (Binary Search)
2. 1.3.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.3.2. Cài đặt
2. 2. Sắp xếp (Sorting)	
2. 2. 1. Bài toán sắp xếp
2. 2. 2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)
2. 2. 2. 1. Ví dụ minh họa
2. 2. 2. 2. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 2. 3. Cài đặt
2. 2. 3. Phương pháp phân hoạch (Quick Sort)
2. 2. 3. 1. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 3. 2. Ví dụ minh họa
2. 2. 3. 3. Cài đặt
Ôn tập và kiểm tra				 
Chương 2: DANH SÁCH HẠN CHẾ				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Phát biểu được định nghĩa ngăn xếp và hàng đợi.
- Cài đặt được các thao tác trên ngăn xếp và hàng đợi.
- Vận dụng được ngăn xếp và hàng đợi trong lập trình.
2. Nội dung chương:	
2.1.Ngăn xếp (Stack)
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các thao tác trên ngăn xếp 
2.1.3. Ứng dụng của ngăn xếp
2.2. Hàng đợi (Queue)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Các thao tác trên ngăn xếp 
2.2.3. Ứng dụng của hàng đợi

Chương 3:  CÂY (TREE) 					Thời gian : 28 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm;
- Cài đặt được cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm; 
2. Nội dung chương:	
2. 1. Cấu trúc cây 							
2. 1. 1. Định nghĩa 
2. 1. 2. Một số khái niệm cơ bản
2. 1. 3. Cây nhị phân
2. 1. 3. 1. Định nghĩa
2. 1. 3. 2. Cách chuyển một cây bất kỳ về cây nhị phân
2. 1. 3. 3. Biểu diễn cây nhị phân
2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 						
2. 2. 1. Định nghĩa 
2. 2. 2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
2. 2. 2. 1. Thêm một node vào cây
2. 2. 2. 2. Tạo cây 
[bookmark: _GoBack]2. 2. 2. 3. Duyệt cây 
2. 2. 2. 4. Tìm phần tử có khóa x
2. 2. 2. 5. Xóa phần tử có khóa x
2. 2. 2. 6. Xóa toàn bộ cây
Ôn tập 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình dịch ngôn ngữ C/C++, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
·  Kiến thức: 
+  Mô phỏng từng bước thao tác sắp xếp dãy số bằng các phương pháp đã học.
+ 	Mô phỏng được từng bước thao tác tìm nhị phân.
+	Thao tác duyệt, xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm.
· Kỹ năng:
+ Cài đặt được các thao tác tìm kiếm và sắp xếp trên mảng struct
+ Cài đặt được các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các thuật toán trong chương trình.
+ Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của giải thuật. Từ ý tưởng của giải thuật dẫn dắt người học cài đặt thuật toán.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng thuật toán trước khi bắt tay vào cài đặt.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các giải thuật Interchange Sort, Quick Sort, Binary Search.
· Các thao tác nhập, duyệt,  xuất/ tính toán theo điều kiện, tìm min, max trên cây nhị phân.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Vân Giang, Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng, năm 2021.
[2] Trần Hạnh Nhi - Dương Anh Đức - Hoàn Kiếm, Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Trường ĐHKHTN Tp. HCM, 2003.
[3] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Ngoài 2 bài kiểm tra thực hành bắt buộc, GV có thể bổ sung thêm cột điểm từ các bài thực hành hàng tuần.

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 6 năm 2021	TRƯỞNG KHOA




	
